
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 131 người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Trung tâm y tế huyện Trần Đề (gồm 01 người hành nghề). 

2. Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị (gồm 01 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (gồm 11 người hành nghê). 

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh (gồm 30 người hành nghề). 

5. Bệnh viện đa khoa  Hoàng Tuấn(gồm 12 người hành nghê). 

6. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng (gồm 30 người hành nghê). 

7. Bệnh viện chuyên khoa mắt Sóc Trăng (gồm 4 người hành nghê). 

8. Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng (gồm 18 người hành nghê). 

9. Trung tâm Y tế huyện Long Phú (gồm 15 người hành nghê). 

10.  Bệnh viện chuên khoa Sản - Nhi (gồm 07 người hành nghê). 

11.  Phòng khám đa khoa BS Năng (gồm 02 người hành nghề). 

12.  (Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các cơ 

quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    / 4 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ     

1 
Nguyễn Đình Thanh 

Liêm 

002485/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng: 7-11h; Chiều: 13-17h 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS.CKII 

Giám đốc Trung 

tâm Y tế - KCB 

chuyên khoa nội 

tổng hợp 

  Thêm mới 

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH THẠNH TRỊ     

1 Đặng Minh Vương 
006317/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sĩ KBCB   Đăng kí mới 

III TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ XUYÊN     

1 Mai Thị Huỳnh Như 
05103/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân điều 

dưỡng- Nhân viên 

Trạm Y tế xã Hòa 

Tú 2 

   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 
Dương Thị Kiều 

Diễm 

002434/ST-

CCHN 

Theo qui định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cao đẳng điều 

dưỡng khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

   

3 Võ Thị Ánh Sáng 
005432/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền; Chuyên 

khoa Vật lý trị liệu- phục hồi 

chức năng. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Thạc sỹ bác sỹ 

điều trị Khoa Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng 

   

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 

04196/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10  

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

CNĐD Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 
   

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhi 

05104/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

   

6 
Ung Thị Huỳnh 

Như 

005355/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân Y tế 

Công cộng - Nhân 

viên Trạm Y tế thị 

trấn Mỹ Xuyên 

   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 Bùi Thị Mỹ Hiền 
04050/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân Y tế 

Công cộng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã 

Đại Tâm 

   

8 Nguyễn Thị Bé Tư 
04036/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân Y tế 

Công cộng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã 

Ngọc Đông 

   

9 
Huỳnh Thị Thủy 

Ngân 

03495/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân Y tế 

Công cộng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã 

Hòa Tú 1 

   

10 Nguyễn Văn Tiện 
04075/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Cử nhân Y tế 

Công cộng - Nhân 

viên Trạm Y tế xã 

Hòa Tú 1 

   

11 Lâm Tấn Hiển 

05770/ST-

CCHN - 

3130/A015-

2023 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một 

số trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng. 

Toàn thời gian 0700-1100;1300-

1700; T2T3T4T5T6 

Bác sỹ YHDP-  

YHGĐ- Nhân viên 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH     

1 Lương Văn Việt 
14/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Khoa 

Dược 
  

Thay đổi 

CCHN 

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Cúc 

001716/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Điều dưỡng, 

phụ trách quản lý 

Kỹ thuật viên tại 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  
Thay đổi 

CCHN 

3 Trần Thị Mỹ Anh 
000247/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp, Bổ sung 

Chuyên khoa Xét nghiệm theo 

Quyết định số 27/QĐ-SYT ngày 

02/4/2018 của Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Thạc sĩ Bác sĩ Y 

học chức năng, 

Khoa Hóa Sinh - 

Vi Sinh 

    

4 
Nguyễn Thị Diễm 

Kha 

006342/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ điều trị, 

Khoa Y học cổ 

truyền 

    

5 
Đặng Ngọc Hương 

Giang 

01059/CCHN-

D-SYT-AG 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Dược, 

Khoa Dược 
    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 
Lê Vương Minh 

Trân 

1006/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Dược, 

Khoa Dược 
    

7 Lê Thành Ý 
006350/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao Đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Chấn 

thương chỉnh hình 

    

8 
Đào Thị Phương 

Dung 

006330/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao Đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Nội 

Thần kinh - Đột 

quỵ 

    

9 Sơn Thị Ngọc Hoa 
006331/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao Đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Nội 

Thần kinh - Đột 

quỵ 

    

10 
Sơn Thị Tuyết 

Trinh 

006348/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao Đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Nội 

Thần kinh - Đột 

quỵ 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 Nguyễn Thanh Nhi 
006345/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao Đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Nội 

Thần kinh - Đột 

quỵ 

    

12 Đỗ Hoàng Thương 
002495/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/05 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, Khoa 

Ngoại tổng hợp 

    

13 
Trịnh Ngọc Phương 

Ngân 

03700/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/15 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Tim 

mạch can thiệp 

    

14 Lê Thị Ánh Thi Chưa được cấp Thực hành KBCB 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, Khoa Cấp 

cứu tổng hợp 
    

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
Chưa được cấp Thực hành KBCB 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Hồi 

sức tích cực và 

chống độc 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

16 
Lâm Thị Trúc 

Huỳnh 
Chưa được cấp Thực hành KBCB 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cao đẳng Điều 

dưỡng, Khoa Tim 

mạch can thiệp 

    

17 
Dương Thị Thanh 

Trúc 
Chưa được cấp Thực hành KBCB 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân xét 

nghiệm, Khoa 

Khám bệnh 

    

18 Trang Kim Yên 
005165/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Thăm dò 

chức năng 

  

Điều động từ 

Phòng KHTH 

về Khoa 

TCDN từ ngày 

01/3/2024 

19 Trần Tiểu Đoan 
004339/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Khám bệnh 
  

Điều động từ 

Phòng KHTH 

về Khoa KB 

từ ngày 

25/3/2024 

20 Bùi Văn Lượng 
004710/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

  

Điều động từ 

Khoa Nội 1 về 

Khoa Ngoại 

TH từ ngày 

25/3/2024 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

21 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

005669/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 1 
  

Điều động từ 

Khoa Khám 

bệnh về Khoa 

Nội 1 từ ngày 

25/3/2024 

22 Trần Quốc Thịnh 
03721/ST-

CCHN 
Chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ CKI, Khoa 

Khám bệnh và 

quản lý sức khỏe 

cán bộ 

  

Điều động từ 

Khoa Nội 1 về 

Khoa 

KB&QLSKC

B từ ngày 

01/4/2024 

23 Nguyễn Thị Như Sa 
001620/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Ngoại Tổng 

hợp 

  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/3/2024 

24 Kim Thị Ngọc Châu 
04760/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Nội Tim 

mạch 

  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/3/2024 

25 Dương Thị Phúc 
002128/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ThS. Điều dưỡng, 

Khoa Thăm dò 

chức năng 

  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/3/2024 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

26 Lý Tú Như 
04373/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Nội 2 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

15/3/2024 

27 
Ngô Thị Mộng 

Thúy 

1426/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Phòng 

VT-TBYT 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/4/2024 

28 Trịnh Kim Trâm 
003351/ST-

CCHN 

TTLT 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Phẫu thuật - 

GMHS 

  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/4/2024 

29 
Trương Hùng 

Cường 

03922/ST-

CCHN 
KTV - Xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

KTV. Đại học, 

Khoa HH-TM 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/4/2024 

30 Huỳnh Kim Ngân Chưa được cấp Thực hành KBCB 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Dược, Khoa 

Dược 
  

Nghỉ việc từ 

ngày 

01/4/2024 

V BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Đặng Minh Trị 
000445/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng:7g-11g; 

Chiều: 13g-17g. 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

2 Thạch Minh Hùng 
04887/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,thứ 4: 6g-15g 

Thứ 3, thứ 7, CN: Sáng 7g-11g, 

Chiều: 13g-17g. 

Thứ 6: Sáng 6g-11g; Chiều 13g-

16g. 

BS KCB Nội khoa   

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

3 
Huỳnh Thị Bảo 

Ngân 

005656/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 3: Sáng 6g-11g, Chiều 13g-

16g.                                                    

Thứ 4, thứ 5,thứ 6, CN: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g                                  

Thứ 7: Sáng 7g-11g, Chiều 17g-

20g 

BS KCB Nội khoa   

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

4 Trần Tấn Đạt 
05307/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2; thứ 4; thứ 7; CN: Sáng 7g-

11g, chiều: 13g-17g.             

Thứ 3; thứ 6: 6g-15g 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

5 Lai Minh Trang 
05306/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2; thứ 4; thứ 7; CN: Sáng 7g-

11g, chiều: 13g-17g.             

Thứ 3; thứ 6: 6g-15g 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 Hữu Thị Trúc Mai 
0002844/BL-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2: Sáng 6g-11g, chiều 13g-

16g. 

Thứ 3, thứ 4, thứ 7, CN: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g.            

Thứ 6: Sáng 6g-11g, chiều 17g-

20g. 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

7 
Tăng Triều Xuân 

Vũ 

04035/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội hô hấp 

Thứ 2, thứ 3, thứ 5, CN: Sáng 7g-

11g, chiều 13g-17g.             

Thứ 7: 6g-15g. 

Thứ 4 : Sáng 6g-11g, chiều 17g-

20g. 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

8 Mai Hoài Hận 
03979/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2; thứ 3; thứ 4: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Thứ 5, thứ 7: 6g-15g 

CN: Sáng 6g-11g; Chiều 13g-16g 

BS KCB Nội khoa   

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

9 Danh Chường 
003689/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa-Huyết học 

Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6: Sáng: 

7g-11g, chiều: 13g-17g 

Thứ 4: 6g-15g 

Thứ 7: Sáng: 6g-11g, chiều: 13g-

16g 

BSCKI; KCB Nội 

khoa 
  

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

10 Nguyễn Hoàng Anh 
1582/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, 

CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g 

Dược sĩ cao đẳng; 

Khoa Dược 
  

Chỉnh sửa 

chính chỉ hành 

nghề 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 Lý Ngọc Quí 
04644/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 :Sáng: 7g-

11g, Chiều: 13g-17g. 

Cao đẳng điều 

dưỡng; Khoa Thận 

nhân tạo 

  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ ngày 

04/03/2024 

12 Dương Thanh Long 
04441/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27 tháng 05 năm 

2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 

6, CN :Sáng: 7g-11g, Chiều: 13g-

17g. 

Y sĩ; Tổ Nhận 

bệnh-CSKH 
  

Ngừng làm 

việc tại bệnh 

viện từ ngày 

01/04/2024 

VI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG     

1 Nguyễn Nhật Thái 
05178/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

BS KBCB Ngoại 

Khoa 
  Tăng mới 

2 Phạm Đắc Lộc 
000046/CT-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

 BS KBCB Sản 

Phụ Khoa 
  Tăng mới 

3 Trần Ngọc Thanh 
0020103/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

BS KBCB Sản 

Phụ Khoa 
  Tăng mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 
Phan Thị Ngọc 

Sang 

006336/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Điều dưỡng viên   Tăng mới 

5 Thạch Chanh SaThy 
000978/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội-Gây mê hồi sức. 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1630 

Thứ 7, chủ nhật 

BS GMHS 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ tứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

Điều chỉnh 

thời gian 

6 Võ Đông Hải 
003486/BYT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa 

Sáng từ 0700-1130 

Chiều từ 1300-1630 

Thứ 2 

Bác sĩ CKII Sản 

Phụ khoa 

 

T3T4T5T6T

7CN 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ.  

Điều chỉnh 

thời gian 

7 Trần Thị Hoa Ni 
000960/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản - KHHGĐ 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 4 

BS KBCB Sản 

Phụ Khoa - 

KHHGĐ 

  

T2T3T5T6T

7CN 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Điều chỉnh 

thời gian 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

8 Dương Tuấn Tú 
006456/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa 

19h-6h00 

thứ 2 

17h15-6h45 

Thứ 7, Chủ nhật 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 

9 Tống Hải Dương 
002998/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa 

19h-6h45  

Thứ 6 

Bác sĩ CKII Ngoại 

khoa 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 

10 
Trương Nhật 

Nguyên 

005595/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa 

 

19h-6h00  

Thứ 4 

17h15-6h45 

Thứ 7 - Chủ nhật 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

11 
Lê Thanh Nhật 

Minh 

006015/CT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại nhi 

 

19h-6h45  

Thứ 5 

ThS BS Ngoại 

khoa  

 

T2T3T4T5T

6 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 

12 Trần Minh Điền 
002369/HAUG-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa 

19h-6h00  

Thứ 3 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 7, Chủ nhật 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ CKI Ngoại 

tổng quát 

 

 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 

13 Huỳnh Trọng Tính 
006771/CT-

CCHN 
Khám chữa bệnh ngoại khoa  

 

19h-6h00  

Thứ 6 

17h15-6h45 

Thứ 7 - Chủ nhật 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa 

 

Từ 0700 đến 

1700 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều chỉnh 

thời gian 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

14 Phạm Song Ngân 
009188/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

Khoa 

 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Bác sĩ Nhi   
Điều chỉnh 

thời gian 

15 Trần Thị My 
007624/KG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi. 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến Thứ 7 

Bác sĩ Nhi   
Điều chỉnh 

thời gian 

16 Nguyễn Tài Vô 
005852/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 3, Thứ 7 

Bác sĩ KBCB Sản 

Phụ khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ.  

T2T4T5T6C

N 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Báo giảm 

17 Liên Bảo Trân 
043835/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều  1300 - 1630 

Thứ 6, thứ 7, Chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội 

khoa 

 

 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

T2T3T4T5T

6 

Báo giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Trung Ương 

Cần Thơ 

18 Văn Tuyết Loan 
02703/HAUG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 

BS GMHS 

Bệnh viện 

Đa khoa khu 

vực ngã 7 

T2T3T4T5T

6T7CN 

Từ 0700 đến 

1700 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Báo giảm 

19 Nguyễn Khánh Duy 
002917/HAUG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7 

BS KBCB Đa 

khoa 

Bệnh viện 

số Đa khoa 

Số 10 - Hậu 

Giang 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 

20 
Phùng Công 

Thưởng 

006182/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7 

BS KBCB Nhi 

khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

21 Nguyễn Trung Hậu 
007536/CT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

Sáng từ 0700-1130 

Chều từ 1300-1630 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7 

Bác sĩ CKI Nhi 

Bệnh viện 

Phụ Sản Cần 

thơ 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 

22 Nguyễn Thị Ngân 
005434/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Từ 17h00 - 0700 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 
Bác sĩ Nhi 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 

23 
Tiết Huỳnh Kim 

Phượng 

05276/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Từ 17h00 - 0700 

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7 
Bác sĩ Nhi 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

sản nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 

24 Huỳnh Hữu Nghĩa 
0003253/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Thứ 7 

Bác sĩ KBCB Sản 

khoa 

Bệnh viện 

quận Phú 

Nhuận 

T2T3T4T5T

6T7CN 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

25 Trần Duy Khanh 
03319/ST-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa. 

45/QĐ-SYT quyết định bổ sung 

PVHĐCM:  chữa bệnh chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

 Thứ 6 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Từ 0700 đến 

1700 

Báo giảm 

26 Trần Thị Mỹ Dung 
002385/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Từ 17h00 - 0700 

Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6 
Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bênh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Báo giảm 

27 Hồ Thái Hồ 
007625/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

Khoa 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật 

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phụ sản Cần 

Thơ.  

T2T3T4T5T

6T7CN 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Báo giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

28 Nguyễn Văn Cầm 
005456/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

 

Từ 17h00 - 0700 

Thứ 3, Thứ 6, Thứ 7, Thứ 7 

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bênh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

T2T3T4T5T

6 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Báo giảm 

29 Trần Vĩnh Quới 
120672/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Từ thứ 2 đến Thứ 7 

Bác sĩ CKII Ngoại   Báo giảm 

30 Thái Thị Mai Thảo 
007554/KG-

CCHN 
Khám chữa bệnh Nhi Khoa 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Thứ 2,5,7  

BS KBCB Nhi 

Khoa 

Trung tâm y 

tế Giồng 

Riềng 

T2T3T4T5T

6T7CN 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Báo giảm 

VII BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT SÓC TRĂNG     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Lan 
000011/ ST-

CCHN                 

Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản 

Phụ Khoa,  

QĐ số 21/ QĐ - SYT : Quyết 

định bổ sung Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên Khoa mắt 

Sáng 08h00-12h00  

 Từ thứ 2 đến chủ nhật   

Chiều 14h00-18h00  

Thứ 2, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ 

nhật 

 BSCKI. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt  

   

2 Lê Thị Bá Hảo 
001493/ST-

CCHN                       

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, QĐ số 66/ QĐ-SYT: 

Quyết định bổ sung Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên Khoa mắt 

 Sáng 07h00-11h00  

   Từ thứ 2 đến thứ 6  

Chiều 13h00-17h00  

   Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ Chuyên 

khoa I. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt 

   

3 Lý Thị Chiến 
000521/ST - 

CCHN              

Khám bệnh, chữa bệnh CK Nội 

tổng hợp, QĐ số 10/ QĐ - SYT: 

Quyết định bổ sung Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên Khoa mắt 

Sáng 08h00-12h00  

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

 chiều 14h00-18h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 7 

BSCK I. Bác sĩ 

KBCB chuyên 

khoa Mắt 

   

4 Nguyễn Quốc Khải 
03929/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Trưa 11h10-12h00  

Từ thứ 2 đến chủ nhật                              
Bác sĩ Khám nội 

Sáng 7h00-

11h00 và 

chiều 

13h00-

17h00 

từ thứ 2 đến 

thứ 6   

tại trạm y tế 

Phường 6 

TPST 

 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 
 Trần Thị Minh 

Giang 

003080/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS CKI. Phó 

Trưởng phòng 

KH-NV-ĐD-

QLCL 

Không 

Điều chỉnh 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

2 Võ Thị Bé Ngoan 
002826/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng, viên chức 

Khoa khám bệnh 

Không 

Điều chỉnh 

văn bằng 

chuyên môn, 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

3 
Thạch Thị Xuân 

Mai 

05162/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, viên chức 

TYT-P7 

Không 
Điều chỉnh số 

CCHN  

4 Lý Thị Sương 
002171/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ, điều trị, và 

dự phòng bệnh 

lao, viên chức 

TYT-P5 

Không 

Điều chỉnh 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

5 Đặng Văn Inh 
002967/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, viên chức 

TYT-P8 

Không 

Điều chỉnh số 

CCHN, phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 Nguyễn Quốc Định 
001496/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI, Phó Giám 

đốc, Phụ trách 

chung, khám bệnh 

Nội khoa, khám 

Mắt 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

7 Nguyễn Bá Đạt 
02779/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Chuyên khoa Tai mũi họng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI. Trưởng 

phòng TC - HC - 

KT. Phụ trách 

khám bệnh Nội 

khoa, chuyên khoa 

Tai-Mũi-Họng, 

nội soi cầm máu 

mũi, nội soi TMH, 

nội soi thanh quản 

lấy dị vật 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

theo giấy 

phép hoạt 

động số 

0805/ST-

GPHĐ, ngày 

25/01/2018 

của Sở Y tế. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

8 Thạch Minh Tâm 
04916/ST-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sỹ.Nhân viên 

Khoa kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS, Phụ 

trách khám Ngoại 

khoa, khám ARV, 

khám chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

9 
Trần Thị Thanh 

Thuý 

001382/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS CKI. Trưởng 

khoa Ngoại - Sản, 

CSSKSS, khám 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa, kế 

hoạch hoá gia 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

đình, ngoại khoa, 

siêu âm tổng quát, 

điện tâm đồ 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

10 Huỳnh Trung Đoàn 
000691/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKII, Phó 

Giám đốc. Phụ 

trách chung, khám 

bệnh Nội khoa, Da 

liễu, siêu âm tổng 

quát, điện tâm đồ 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

theo giấy 

phép hoạt 

động số: 

0264/ST-

GPHĐ, ngày 

06/05/2013 

của Sở Y tế. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

11 Lê Kim Loan 
0002911/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI khám chữa 

bệnh, siêu âm tổng 

quát, điện tâm đồ, 

viên chức TYT - 

P4 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

12 Tống Thị Nu 
6213/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

thông thường hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh nhi khoa. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám chữa 

bệnh đa khoa, 

chẩn đoán điều trị 

và dự phòng bệnh 

Lao, điện tâm đồ, 

viên chức TYT - 

P8 

Hành nghề 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Bệnh 

viện Quân 

dân y vào 

ngày thứ 7, 

chủ nhật. 

Bổ sung vị trí 

chuyên môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 Sơn Huy Rinh 
04138/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh Lao, 

điện tâm đồ, viên 

chức TYT- P9 

Không 
Bổ sung vị trí 

chuyên môn 

14 
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 

005591/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân xét 

nghiệm, viên chức 

khoa YTCC-DD 

& ATTP 

Không 

Chuyển công 

tác từ  phòng 

TC-HC-KT 

sang khoa 

YTCC-

DD&ATTP. 

15 Cao Toàn Thắng 
003465/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế-Bộ Nội vụ qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ, viên chức 

khoa Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS. 

Không 

Chuyển công 

tác từ  

TYT - P9 sang 

khoa  

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS. 

16 Võ Cúc Uyên 
1534/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Dược sỹ, phụ 

trách phần mềm 

khám chữa bệnh 

nhân viên hợp 

đồng phòng KH-

NV-ĐD-QLCL 

Không 

Kết thúc hợp 

đồng từ ngày 

01/03/2024 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

17 Trần Hoàng Long 
03685/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng-Hàm-Mặt 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI. Răng-

Hàm-Mặt, phụ 

trách khám chuyên 

khoa RHM, viên 

chức Phòng KH-

NV-ĐD-QLCL 

Không 

Chuyển công 

tác từ Khoa 

YTCC-

DD&ATTP 

sang Phòng 

KH-NV-ĐD-

QLCL 

18 Danh Thị Xà Thia 
001782/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về  

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân y tế công 

cộng, sơ cấp cứu 

ban đầu, viên chức 

Khoa khám bệnh 

Không Bổ sung mới 

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG PHÚ     

1 Lê Văn Dũ 
001220/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. 

Được điều chỉnh 

bổ sung theo 

Quyết định số 

07/QĐ-SYT ngày 

16/01/2020 

BS.CKI 

Phó trưởng Khoa 

HSCC 

 
Bổ sung thông 

tin 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Đào Thị Xuyến 
001218/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa. 

Được điều chỉnh 

bổ sung theo 

Quyết định số 

05/QĐ-SYT ngày 

16/01/2020 

BS.CKI 

Phó trưởng Khoa 

Nhi 

 
Bổ sung thông 

tin 

3 Thái Văn Bên 
001211/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Ngoại khoa 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI 

KBCB Ngoại, Sản  

Khoa Ngoại – Sản, 

CSSKSS 

nhân viên 

Phòng khám 

đa khoa Phú 

Thịnh: 

Sáng từ 

06g00 - 

07g00; Trưa 

từ 11g00 – 

13g00; 

Chiều 17g00 

– 19g00 các 

ngày 

T2T3T4T5T

6 (trừ ngày 

thường trực 

chuyên 

môn) 

Bổ sung thông 

tin 

4 
Trương Thị Huỳnh 

Như 

006142/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2025 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ.  

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐHS 

TYTX Song 

Phung 

nhân viên 

 Tăng mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Trương Thị Mùa 
002898/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

CNĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 

 

Bổ sung thông 

tin 

6 Dư Thanh Trúc 
002899/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

7 Nguyễn Thị Như 
001240/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

8 Phạm Thị Yến Nhi 
001217/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

9 
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc Dung 

001214/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa HSCC 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Từ Thị Chiêu 
002284/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

11 Lâm Thị Bích Diễm 
001199/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

12 Huỳnh Thị Lệ Hằng 
002882/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

13 Kim Thị Thu Trang 
002894/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa Nội - Nhiễm 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 

14 Trần Thị Ngọc Nhi 
001175/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD 

Khoa Khám bệnh 

nhân viên 

 
Bổ sung thông 

tin 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 Đặng Thị Kiều Linh 
291/ST-

CCHND 

Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y, thuốc từ dược liệu. 

07g00 - 11g00;  

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

DSTH 

Trạm y tế thị trấn 

Đại Ngãi 

nhân viên 

 Báo giảm 

X BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN – NHI SÓC TRĂNG     

1 Huỳnh Như 
004636/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/20215/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2021 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Hộ sinh - 

Khoa Hậu phẫu-

Hậu sản 

  
Sửa chứng chỉ 

hành nghề  

2 Trần Văn Thành 
006259/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ - Khoa 

Dinh dưỡng 
  Bổ sung mới 

3 Trần Hữu Vinh 
03871/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/20215/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2021 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng - 

Khoa Hồi sức tích 

cực và chống độc 

Nhi 

  Bổ sung mới 

4 Võ Cúc Uyên 
1534/CCHN-D-

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của:Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ dại học - 

Phòng Quản lý 

chất lượng-Công 

tác xã hội-Chăm 

sóc khách hàng 

  Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

thuốc Trạm Y tế xã) 

5 Từ Khánh An 
1578/CCHN-D-

SYT-ST 

Bán lẻ thuốc. (Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của:Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã) 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ dại học - 

Khoa Dược-Vật tư 

thiết bị y tế 

  Bổ sung mới 

6 Lý Ngọc Quí 
04644/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/20215/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2021 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng- Khoa 

Gây mê hồi sức 
  Bổ sung mới 

7 Trần Thị Mỹ Anh 
000247/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp. Chuyên khoa 

Xét nghiệm(Quyết định 27/QĐ-

SYT ngày 02/4/2018 của Sở Y tế 

về việc bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Xét 

nghiệm, Trưởng 

Khoa Xét nghiệm 

  

Chuyển công 

tác về Bệnh 

viện Đa khoa 

tỉnh Sóc Trăng 

từ ngày 

01/4/2024 

XI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BS NĂNG     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Thạch Út Hiếu 
04240/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
   

2 Phạm Quốc Tỉnh 
005868/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ. 

7h00-11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Thực hiện chức 

năng Điều Dưỡng 
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